
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Nguyễn Thị Anh 23/11/1988
Xóm Lâm Lưu - xã Phú 

Cường - huyện Tân Lạc - 
tỉnh Hoà Bình

Xóm Lâm Lưu - xã Phú 
Cường - huyện Tân Lạc - tỉnh 

Hoà Bình
014188003316 04/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0756/CCHN-D-SYT-HB 27/11/2024

2 Nguyễn Văn Anh 30/01/1975
Thôn Đình Cao - xã Đình 
Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn An Nhuế - xã Đình Cao 
- huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng 

Yên
033075000530 10/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 786/HY-CCHND 29/05/2015

3 Trần Thị Lan Anh 12/12/1992
Xóm Tân Ngọc - xã Ngọc 
Mỹ - huyện Tân Lạc - tỉnh 

Hoà Bình

Xóm Tân Ngọc - xã Ngọc 
Mỹ - huyện Tân Lạc - tỉnh 

Hoà Bình
017192005627 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0187/CCHN-D-SYT-HB 10/05/2024

4 Tạ Thị Ngọc Ánh 21/12/1993
Thôn Đinh Xá 4 - xã 

Nguyệt Đức - huyện Yên 
Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đinh Xá 4 - xã Nguyệt 
Đức - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026193002795 09/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 083/CCHND-SYT-VP 26/03/2019

5 Phạm Thị Ngọc Ánh 01/07/1987

Ngõ 298/77 Ngọc Hồi - 
thôn Yên Ngưu - xã Tam 
Hiệp - huyện Thanh Trì - 

TP Hà Nội 

Tổ 5 - phường Hai Bà Trưng - 
 thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà 

Nam 
035187004278 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1595/CCHN-D-SYT-HNA 28/05/2019

6 Nguyễn Thị Bích 01/06/1993
Khu Hùng Thao - xã Hà 
Thạch - thị xã Phú Thọ - 

tỉnh Phú Thọ 

Khu Hùng Thao - xã Hà 
Thạch - thị xã Phú Thọ - tỉnh 

Phú Thọ 
038193015580 16/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1794/CCHND-SYT-PT 14/09/2018

7 Nguyễn Thị Phương Chi 14/08/1987
TDP Khánh Mỹ - phường 
Phong Thu - thị xã Phong 

Điền - Thành phố Huế

TDP Khánh Mỹ - phường 
Phong Thu - thị xã Phong 

Điền - Thành phố Huế
046187008295 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1906/CCHN-D-SYT-TTH 01/10/2021

8 Đỗ Cao Công 25/11/2000
Cụm 2 - thôn Vĩnh Kỳ - xã 

Tân Hội - huyện Đan 
Phượng - TP Hà Nội

Thôn Vĩnh Kỳ - xã Tân Hội - 
huyện Đan Phượng - TP Hà 

Nội
001200033445 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

9 Phạm Văn Đăng 24/04/1984
Thôn Xuân Phong - xã 

Linh Hồ - huyện Vị Xuyên - 
 tỉnh Hà Giang

Thôn Xuân Phong - xã Linh 
Hồ - huyện Vị Xuyên - tỉnh 

Hà Giang
002084001919 18/09/2024 Bộ Công An DSTH 000825/CCHN-D-SYT-HAG 08/01/2025

10 Đinh Thị Dịu 28/04/1984
Thôn Thắng Lợi - xã Phú 
Minh - huyện Sóc Sơn - 

thành phố Hà Nội 

Thôn Thắng Lợi - xã Phú 
Minh - huyện Sóc Sơn - 

thành phố Hà Nội 
001184057846 09/07/2024 Bộ Công An DSTH 07534/HNO-CCHND 10/06/2016

11 Đinh Thị Giang 30/08/1999
TDP Sau - phường Lương 
Sơn - TP Sông Công - tỉnh 

Thái Nguyên

TDP Sau - phường Lương 
Sơn - TP Sông Công - tỉnh 

Thái Nguyên
019199000480 05/08/2024 Bộ Công An

12 Huỳnh Thị Hà 07/10/1989
Thôn La Tiến - xã Nguyên 
Hoà - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn La Tiến - xã Nguyên 
Hoà - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
038189010080 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1247/HY-CCHND 30/09/2016

13 Nguyễn Thị Hà 07/05/1993
Tổ Xộp - phường Lương 

Sơn - TP Sông Công - tỉnh 
Thái Nguyên

Tổ Xộp - phường Lương Sơn 
- TP Sông Công - tỉnh Thái 

Nguyên
019193001057 18/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

14 Nguyễn Thi Thu Hà 13/07/1995

Số 479 Lưu Nhân Chú - tổ 
13 - phường Trung Thành - 
TP Thái Nguyên - tỉnh Thái 

Nguyên

Số 479 Lưu Nhân Chú - tổ 13 
- phường Trung Thành - TP 

Thái Nguyên - tỉnh Thái 
Nguyên

001195037769 02/11/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

15 Nguyễn Thị Minh Hải 19/05/1986
Thôn Thượng - xã Duy 

Phiên - huyện Tam Dương - 
 tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Xuân Đán - xã Đồng 
Ích - huyện Lập Thạch - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026186006620 04/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001170/CCHND-SYT-VP 17/04/2022

16 Cao Thị Hằng 30/05/1985
Khu 6b - phường Nông 

Trang - TP Việt Trì - tỉnh 
Phú Thọ 

Khu 6b - phường Nông Trang 
- TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ 

040185004540 03/01/2025 Bộ Công An DSĐH 155/CCHND-SYT-PT 15/04/2019

17 Trần Thị Lệ Hằng 09/07/1991
Thôn Tân Hưng - xã Hùng 
Cường - TP Hưng Yên - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Tân Hưng - xã Hùng 
Cường - TP Hưng Yên - tỉnh 

Hưng Yên
033191002349 14/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2616/CCHN-D-SYT-HY 26/01/2022
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STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

18 Nguyễn Thị Thanh Hiên 30/08/1980

P2C TT Công Ty Khảo Sát 
Thiết Kế Điện - phường 

Trung Tự - quận Đống Đa - 
TP Hà Nội

P2C TT Công Ty Khảo Sát 
Thiết Kế Điện - phường 

Trung Tự - quận Đống Đa - 
TP Hà Nội

001180007301 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1865/CCHN-D-SYT-SL 11/01/2022

19 Nguyễn Thị Hiền 10/08/1987
Thôn La Uyên - xã Minh 
Quang - huyện Vũ Thư - 

tỉnh Thái Bình

Thôn La Uyên - xã Minh 
Quang - huyện Vũ Thư - tỉnh 

Thái Bình
034187000360 03/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 000548/CCHN-D-SYT-TB 15/05/2018

20 Lê Thị Hiếu 06/06/1991
Thôn Cát Động - thị trấn 

Kim Bài - huyện Thanh Oai 
- TP Hà Nội

Thôn Cát Động - thị trấn Kim 
Bài - huyện Thanh Oai - TP 

Hà Nội
001191032272 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03073/HNO-CCHND 23/06/2014

21 Đinh Thị Hoa 08/02/1990
Thôn Phần Hà - xã Bắc 

Sơn - huyện Ân Thi - tỉnh 
Hưng Yên 

Thôn Phần Hà - xã Bắc Sơn - 
huyện Ân Thi - tỉnh Hưng 

Yên 
033190016026 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 793/HY-CCHND 29/05/2015

22 Đoàn Thị Hoa 31/05/1993
Thôn 1 - xã Thuần Hưng - 
huyện Khoái Châu - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn 1 - xã Thuần Hưng - 
huyện Khoái Châu - tỉnh 

Hưng Yên
033193003409 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1710/CCHN-D-SYT-HY 30/03/2018

23 Nguyễn Huy Hoàng 02/12/1997
Số nhà 10 - tổ 3 - phường 
Mỏ Chè - TP Sông Công - 

tỉnh Thái Nguyên

Số nhà 10 - tổ 3 - phường 
Mỏ Chè - TP Sông Công - 

tỉnh Thái Nguyên
019097010278 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

24 Nguyễn Thị Kim Huệ 10/01/1997
Thôn Tân Vĩnh - xã Hướng 
Tân - huyện Hướng Hoá - 

tỉnh Quảng Trị

Thôn Tân Vĩnh - xã Hướng 
Tân - huyện Hướng Hoá - 

tỉnh Quảng Trị
045197000464 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 816/CCHN-D-SYT-QT 07/07/2019

25 Trần Kim Huệ 13/08/1979
 Thôn Nội - xã Hội Thịnh - 
huyện Tam Dương - tỉnh 

Vĩnh Phúc

TDP Cả - phường Hội Hợp - 
TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

026179000689 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 797/VP-CCHND 05/05/2016

26 Nguyễn Thị Thuý Hương 12/02/1985
Khu 2 - xã Chu Hoá - thành 
phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Khu 2 - xã Chu Hoá - thành 
phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

025185006440 10/01/2025 Bộ Công An DSĐH 1262/CCHND-SYT-PT 28/02/2022

27 Lâm Thị Hường 31/08/1987
Thôn Tuấn Dị - xã Trưng 
Trắc - huyện Văn Lâm - 

tỉnh Hưng Yên 

Số nhà 37 - tổ 12 - phường 
Thạch Bàn - quận Long Biên - 

 TP Hà Nội
033187011850 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2241/CCHN-D-SYT-HY 12/12/2019

28 Nguyễn Thị Hường 01/10/1979
Thôn Cổ Điển - xã Hải Bối 
- huyện Đông Anh - TP Hà 

Nội

Thôn Cổ Điển - xã Hải Bối - 
huyện Đông Anh - TP Hà Nội

001179020499 09/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01348/CCHND-SYT-HNO 28/11/2017

29 Tạ Thị Hường 05/09/1987
Thôn Thiết Trụ - xã Bình 

Minh - huyện Khoái Châu - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Thiết Trụ - xã Bình 
Minh - huyện Khoái Châu - 

tỉnh Hưng Yên
033187015513 18/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1317/HY-CCHND 30/11/2016

30 Phạm Thị Thanh Huyền 29/10/1989
Cổ Dương - xã Tiên Dương 
- huyện Đông Anh - TP Hà 

Nội

Cổ Dương - xã Tiên Dương - 
huyện Đông Anh - TP Hà Nội

026189001077 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03905/CCHND-SYT-HNO 26/08/2019

31 Ngô Thị Thuý Kiều 10/02/1981
Khóm 6 - thị trấn Càng 

Long - huyện Càng Long - 
tỉnh Trà Vinh

Khóm 6 - thị trấn Càng Long - 
 huyện Càng Long - tỉnh Trà 

Vinh
084181000695 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 281/CCHN-D-SYT-TV 10/12/2021

32 Phan Thị Vũ Kiều 22/02/1993
A11.10 Ezland Phú Hữu - 
TP Thủ Đức - TP Hồ Chí 

Minh

A11.10 Ezland Phú Hữu - TP 
Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

049193000167 12/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 10415/CCHN-D-SYT-HCM 20/09/2022

33 Nguyễn Thị Lệ 05/09/1993
Thôn Đông - xã Đắc Sở - 
huyện Hoài Đức - TP Hà 

Nội

Thôn Diềm Xá - xã Đắc Sở - 
huyện Hoài Đức - TP Hà Nội

001193034448 04/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03932/CCHND-SYT-HNO 30/08/2019

34 Đỗ Quang Linh 05/11/1996
Tổ 4 - phường Thống Nhất - 

 TP Pleiku - tỉnh Gia Lai
Tổ 4 - phường Thống Nhất - 

TP Pleiku - tỉnh Gia Lai
064096008836 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 906/CCHN-D-SYT-GL 15/04/2022

35 Lê Thị Loan 21/03/1998
Thôn Quang Yên - xã Nhật 

Quang - huyện Phù Cừ - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Quang Yên - xã Nhật 
Quang - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
033198003933 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2674/CCHN-D-SYT-HY 13/05/2022

36 Vũ Thị Loan 12/09/1991
Xóm Dường - xã Ngọc Mỹ 
- huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà 

Bình

Xóm Dường - xã Ngọc Mỹ - 
huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà 

Bình
038191036472 08/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0754/CCHN-D-SYT-HB 27/11/2024

37 Mai Tuấn Long 06/12/1994
Tổ 7 - thị trấn Yên Thế -  
huyện Lục Yên - tỉnh Yên 

Bái

Tổ 7 - thị trấn Yên Thế -  
huyện Lục Yên - tỉnh Yên Bái

015094000586 18/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0634/YB-CCHND 03/07/2017



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 
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38 Phan Đức Long 09/06/1988

Số 20 Mạc Đĩnh Chi - phố 
Tiên - phường Hội Hợp - 
TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh 

Phúc

Thôn Quan Nội - xã Tam 
Quan - huyện Tam Đảo - tinh 

Vĩnh Phúc
026088002399 07/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001304/CCHND-SYT- VP 08/09/2022

39 Lục Thị Lý 11/01/1982
Tổ 3 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang

Tổ 3 - thị trấn Tam Sơn - 
huyện Quản Bạ - tỉnh Hà 

Giang
002182000508 30/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

40 Đặng Thị Mai 08/05/1989
Xóm 3 - thôn Võng Phan - 
xã Tống Trân - huyện Phù 

Cừ - tỉnh Hưng Yên

Thôn La Tiến - xã Nguyên 
Hoà - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
033189009413 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2637/CCHN-D-SYT-HY 08/04/2022

41 Lại Quỳnh Mai 31/12/1974

Nhà số 8 - ngõ 737 - đường 
Giải Phóng - phường Giáp 
Bát - quận Hoàng Mai - TP 

Hà Nội

Nhà số 8 - ngõ 737 - đường 
Giải Phóng - phường Giáp 
Bát - quận Hoàng Mai - TP 

Hà Nội

001174032024 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04799/HNO-CCHND 06/04/2015

42 Nguyễn Thị Tuyết Mai 05/09/1986
TDP Đông Thịnh - phường 
Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Đông Thịnh - phường 
Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
008186000451 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001176/CCHND-SYT-VP 22/04/2022

43 Hoàng Thị Miền 02/08/1990
Thôn Tiên Thắng - xã Tiên 

Trang - huyện Quảng 
Xương - tỉnh Thanh Hoá

Thôn Tiên Thắng - xã Tiên 
Trang - huyện Quảng Xương - 

 tỉnh Thanh Hoá
038190037124 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 6598/CCHN-D-SYT-TH 08/04/2022

44 Lò Thị Muôn 03/09/1994
Bản Nà Lốm - xã Thanh 
Nưa - huyện Điện Biên - 

tỉnh Điện Biên

Bản Nà Lốm - xã Thanh Nưa 
- huyện Điện Biên - tỉnh Điện 

Biên
011194000023 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 475/CCHN-D-SYT-ĐB 13/04/2022

45 Hoàng Thị My 24/02/1998
Xóm Làng Há - xã Lam Vỹ 

- huyện Định Hoá - tỉnh 
Thái Nguyên 

Xóm Làng Há - xã Lam Vỹ - 
huyện Định Hoá - tỉnh Thái 

Nguyên 
019198003650 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH .

46 Trần Thị Hằng My 02/04/1994
Đội 3 - thôn Sài Lĩnh - xã 
Quyết Thắng - huyện Sơn 
Dương - tỉnh Tuyên Quang

Đội 3 - thôn Sài Lĩnh - xã 
Quyết Thắng - huyện Sơn 
Dương - tỉnh Tuyên Quang

008194009189 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1072/CCHN-D-SYT-TQ 08/04/2022

47 Phan Thị Hoài Nam 12/12/1981
Số nhà 146 Đường Nước 

Phần Lan - phường Tứ Liên 
- quận Tây Hồ - TP Hà Nội 

Số 377 C8 - phường Tân Mai 
- quận Hoàng Mai - TP Hà 

Nội 
040181008656 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00759/CCHND-SYT-HNO 11/10/2017

48 Bùi Thị Thanh Nga 03/09/1983
Xóm Gằn - xã Tân Minh - 

huyện Thanh Sơn - tỉnh 
Phú Thọ

Xóm Gằn - xã Tân Minh - 
huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú 

Thọ
025183016514 07/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 439/CCHND-SYT-PT 24/05/2022

49 Lý Thị Nga 06/08/1990
Tổ 9 - phường Tân Hà - 

thành phố Tuyên Quang - 
tỉnh Tuyên Quang

Tổ 9 - phường Tân Hà - 
thành phố Tuyên Quang - 

tỉnh Tuyên Quang
010190009292 11/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 482/TQ-CCHND 13/12/2016

50 Nguyễn Thị Nga 25/05/1995
Xóm 2 - xã Bảo Thành - 
huyện Yên Thành - tỉnh 

Nghệ An

Xóm 2 - xã Bảo Thành - 
huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ 

An
040195023327 03/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 012052/CCHND-SYT-HNO 15/04/2024

51 Trần Văn Nghĩa 18/03/1992
Thôn An Vinh - xã Bình 
Tiến - thị xã Hương Trà - 

Thành phố Huế

Thôn An Vinh - xã Bình Tiến 
- thị xã Hương Trà - Thành 

phố Huế
046092016790 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1957/CCHN-D-SYT-TTH 14/03/2022

52 Vũ Xuân Ngọc 13/11/1983
Xóm Dường - xã Ngọc Mỹ 
- huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà 

Bình

Xóm Dường - xã Ngọc Mỹ - 
huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà 

Bình
037083022151 23/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1001/CCHN-D-SYT-HB 21/06/2024

53 Lê Thị Mỹ Ngợi 22/03/1984
Ấp Lo Co A - xã An 

Trường A - huyện Càng 
Long - tỉnh Trà Vinh

Ấp Lo Co A - xã An Trường 
A - huyện Càng Long - tỉnh 

Trà Vinh
087184014164 26/03/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 272/CCHN-D-SYT-TV 01/12/2021

54 Nguyễn Thị Nguyệt 22/08/1993
Thôn Đại Nại - xã Ngô 

Quyền - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Đại Nại - xã Ngô 
Quyền - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
033193013867 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1920/CCHN-D-SYT-HY 26/10/2018

55 Vũ Thị Nhẹn 26/01/1986
Đội 7 - thôn Điềm Đông - 
xã Cương Chính - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

Đội 7 - thôn Điềm Đông - xã 
Cương Chính - huyện Tiên 

Lữ - tỉnh Hưng Yên
033186008413 20/01/2025 Bộ Công An DSTH 1143/HY-CCHND 15/06/2016

56 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/05/1993
Thôn Yên Thuận - xã Tân 
Long - huyện Hướng Hoá - 

tỉnh Quảng Trị

TDP Me Hội - phường 
Quảng Thuận - thị xã Ba Đồn 

- tỉnh Quảng Bình
044193010818 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1268/CCHN-D-SYT-QB 30/06/2021

57 Phạm Thị Nhị 10/08/1987
Phố Yên Phúc - phường 

Phúc La - quận Hà Đông - 
TP Hà Nội

Phố Yên Phúc - phường Phúc 
La - quận Hà Đông - TP Hà 

Nội
036187004070 18/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03826/CCHND-SYT-HNO 05/08/2019
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58 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/02/1998
Tổ 15 - phường Nguyễn 
Thái Học - TP Yên Bái - 

tỉnh Yên Bái

Tổ 15 - phường Nguyễn Thái 
Học - TP Yên Bái - tỉnh Yên 

Bái
015198004540 04/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 364/CCHN-D-SYT-YB 30/07/2021

59 Nguyễn Triệu Thu Nhung 27/10/1993
Tổ 05 - phường Phan Thiết 

- TP Tuyên Quang - tỉnh 
Tuyên Quang

Tổ 05 - phường Phan Thiết - 
TP Tuyên Quang - tỉnh 

Tuyên Quang
008193009737 07/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1070/CCHN-D-SYT-TQ 24/03/2022

60 Lê Thị Nụ 15/01/1991
Tổ 2 - ấp 4 - xã Minh Lập - 

thị xã Chơn Thành - tỉnh 
Bình Phước

Tổ 2 - ấp 4 - xã Minh Lập - 
thị xã Chơn Thành - tỉnh 

Bình Phước
033191009554 05/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1187/BP-CCHND 24/11/2016

61 Nguyễn Thị Nương 14/07/1992
Khu 5 - xã Dân Quyền - 

huyện Tam Nông - tỉnh Phú 
Thọ

Khu 5 - xã Dân Quyền - 
huyện Tam Nông - tỉnh Phú 

Thọ
025192011229 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2546/CCHND-SYT-PT 24/10/2022

62 Ngô Thị Phụng 26/09/1984

166/1/14A - quốc lộ 22 - 
khu phố 4 - phường Trung 
Mỹ Tây - quận 12 - TP Hồ 

Chí Minh

166/1/14A - quốc lộ 22 - khu 
phố 4 - phường Trung Mỹ 
Tây - quận 12 - TP Hồ Chí 

Minh

030184010989 25/09/2024 Bộ Công An DSĐH 10647/CCHN-D-SYT-HCM 14/10/2022

63 Nguyễn Thị Phương 25/05/1991
Thôn La Mát - xã Phù Ủng 
- huyện Ân Thi - tỉnh Hưng 

Yên

Thôn La Mát - xã Phù Ủng - 
huyện Ân Thi - tỉnh Hưng 

Yên
033191006331 11/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 691/HY-CCHND 09/02/2015

64 Trần Thị Phương 12/10/1992
Xóm Trong - xã Yên 

Phong - huyện Yên Mô - 
tỉnh Ninh Bình

Xóm Trong - xã Yên Phong - 
huyện Yên Mô - tỉnh Ninh 

Bình
037192005870 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1654/CCHN-D-SYT-NB 05/04/2022

65 Hoàng Đức Quảng 18/09/1995
Tổ 5 - phường Pú Trạng - 
thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên 

Bái

Thôn Bình Minh - xã Y Can - 
huyện Trấn Yên - tỉnh Yên 

Bái
015095009366 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 408/CCHN-D-SYT-YB 20/04/2022

66 Lê Thị Thu Quyên 24/06/1996
Thôn Đức Trung - xã Đức 
Hợp - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Đức Trung - xã Đức 
Hợp - huyện Kim Động - tỉnh 

Hưng Yên
033196003869 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2495/CCHN-D-SYT-HY 15/07/2021

67 Nguyễn Thị Quỳnh 11/09/2002
TDP Đình - phường Nam 
Tiến -TP Phổ Yên - tỉnh 

Thái Nguyên

TDP Đình - phường Nam 
Tiến -TP Phổ Yên - tỉnh Thái 

Nguyên
019302003344 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

68 Nguyễn Thị Thanh Tâm 07/05/1989
Số 47 Hà Trì 2 - phường 
Hà Cầu - quận Hà Đông - 

TP Hà Nội

Số 47 Hà Trì 2 - phường Hà 
Cầu - quận Hà Đông - TP Hà 

Nội
001189020298 21/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 05631/CCHND-SYT-HNO 08/10/2020

69 Đào Quyết Thắng 13/09/1974
Thôn Cao Xá - thị trấn 

Trần Cao - huyện Phù Cừ - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Cao Xá - thị trấn Trần 
Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
033074013170 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1097/HY-CCHND 29/04/2016

70 Bùi Thị Phương Thảo 22/06/1984
Thôn 8 - xã Trung Môn - 

huyện Yên Sơn - tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn 8 - xã Trung Môn - 
huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên 

Quang
008184007585 12/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 131/TQ-CCHND 25/09/2014

71 Đồng Thị Thảo 29/04/2001
Bản Váng - xã Địa Linh - 

huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn
Bản Váng - xã Địa Linh - 

huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn
006301002704 24/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH .

72 Nguyễn Minh Thảo 01/04/1993
Xóm Đô Lương - xã Tân 
An - huyện Tân Kỳ - tỉnh 

Nghệ An

Xóm Đô Lương - xã Tân An - 
 huyện Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An

040193009492 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

73 Trương Thị Thi 01/04/1987
Khu 8 - xã Võ Lao - huyện 

Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ
Khu 8 - xã Võ Lao - huyện 

Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ
038187023361 30/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00691/CCHND-SYT-VP 22/07/2019

74 Nguyễn Trung Thiêm 13/01/1980
303A - 195B1 Đội Cấn - 

phường Đội Cấn - quận Ba 
Đình - TP Hà Nội

303A - 195B1 Đội Cấn - 
phường Đội Cấn - quận Ba 

Đình - TP Hà Nội
033080000369 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02347/CCHND-SYT-HNO 13/06/2018

75 Nguyễn Thị Thọ 19/05/1974
Khu 5 - xã Yên Lương - 
huyện Thanh Sơn - tỉnh 

Phú Thọ

Khu 5 - xã Yên Lương - 
huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú 

Thọ
025174010673 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 460/PT-CCHND 16/12/2013

76 Hoàng Thị Thơm 06/10/1989
Số nhà 780 - thị trấn Tân 
Yên - huyện Hàm Yên - 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Liên Nghĩa - xã Vinh 
Quang - huyện Chiêm Hoá - 

tỉnh Tuyên Quang
008189003821 20/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1191/CCHN-D-SYT-TQ 02/12/2022

77 Trần Thị Thơm 11/01/1980
 Tổ 1 - phường Minh Tân - 
TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

 Tổ 1 - phường Minh Tân - 
TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

015180001072 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0451/YB-CCHND 17/09/2015

78 Bùi Trung Thông 13/06/1974
Khu Tân Hương - xã 

Hương Cần - huyện Thanh 
Sơn - tỉnh Phú Thọ

Khu Tân Hương - xã Hương 
Cần - huyện Thanh Sơn - tỉnh 

Phú Thọ
025074001158 27/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1444/PT-CCHND 23/03/2017
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79 Lê Văn Thuận 27/05/1989
604 VP3 - Linh Đàm - 

phường Hoàng Liệt - quận 
Hoàng Mai - TP Hà Nội

604 VP3 - Linh Đàm - 
phường Hoàng Liệt - quận 

Hoàng Mai - TP Hà Nội
026089000025 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04961/CCHND-SYT-HNO 28/05/2020

80 Dương Thị Thương 09/10/2000
TDP Hòa Bình - phường 

Tiên Phong - TP Phổ Yên - 
tỉnh Thái Nguyên

Xóm Trại Mới - xã Thượng 
Đình - huyện Phú Bình - tỉnh 

Thái Nguyên
019300009436 04/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

81 Nguyễn Thị Thuý 30/06/1994
Số nhà 69 - TDP Tảo Phú - 
thị  trấn Tam Hồng - huyện 
Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Tam Kỳ 3 - xã Đại Tự - 
huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026194007239 06/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00579/CCHND-SYT-VP 22/01/2019

82 Vương Thị Thuý 30/03/1986
Thôn Gò Danh - xã Nhữ 

Khê - huyện Yên Sơn - tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn Gò Danh - xã Nhữ Khê 
- huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên 

Quang
008186009515 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1171/CCHN-D-SYT-TQ 08/10/2022

83 Đặng Thị Thuỷ 28/03/1979
Xóm Tân Tiến - xã Thanh 
Hối - huyện Tân Lạc - tỉnh 

Hoà Bình

Xóm Tân Tiến - xã Thanh 
Hối - huyện Tân Lạc - tỉnh 

Hoà Bình
017179000640 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0752/CCHN-D-SYT-HB 27/11/2024

84 Nguyễn Thị Thuỷ 13/09/1989
Khu Vân Trại - phường 

Vân Dương - TP Bắc Ninh - 
 tỉnh Bắc Ninh

Khu Vân Trại - phường Vân 
Dương - TP Bắc Ninh - tỉnh 

Bắc Ninh
027189008567 02/11/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2130/CCHN-D-SYT-BN 05/01/2021

85 Nguyễn Bích Trâm 25/08/1996
TDP 2 - thị trấn Châu Ổ - 

huyện Bình Sơn - tỉnh 
Quảng Ngãi

TDP 2 - thị trấn Châu Ổ - 
huyện Bình Sơn - tỉnh Quảng 

Ngãi
051196010254 09/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00278/CCHN-D-SYT-QNG 24/06/2022

86 Trương Thị Kim Trâm 15/04/1991
Tổ 9 - ấp Láng Me 1 - xã 
Xuân Đông - huyện Cẩm 

Mỹ - tỉnh Đồng Nai

Tổ 9 - ấp Láng Me 1 - xã 
Xuân Đông - huyện Cẩm Mỹ 

- tỉnh Đồng Nai
075191002086 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3043/CCHN-D-SYT- ĐNAI 19/09/2017

87 Nguyễn Thị Trinh 20/07/1997
Bản Hồng Quảng 1 - xã Pa 
Khoá - huyện Sìn Hồ - tỉnh 

Lai Châu

Bản Hồng Quảng 1 - xã Pa 
Khoá - huyện Sìn Hồ - tỉnh 

Lai Châu
015197006579 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 412/CCHN-D-SYT-LCH 26/05/2022

88 Phùng Văn Trọn 20/05/1983
Ấp Lo Co A - xã An 

Trường A - huyện Càng 
Long - tỉnh Trà Vinh

Ấp Lo Co A - xã An Trường 
A - huyện Càng Long - tỉnh 

Trà Vinh
084083009853 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 276/CCHN-D-SYT-TV 03/12/2021

89 Kim Ngọc Trung 08/03/1988
Khu đất dịch vụ thôn 2 - xã 
Lại Yên - huyện Hoài Đức - 

 thành phố Hà Nội

Xóm 8 - xã Hải Phương - 
huyện Hải Hậu - tỉnh Nam 

Định
036088011343 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 795/NĐ-CCHND 18/12/2014

90 Lý Thành Trung 07/12/1984
TDP Phú Thịnh 1 - Phố Lu - 

 huyện Bảo Thắng - tỉnh 
Lào Cai

TDP Phú Thịnh 1 - Phố Lu - 
huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào 

Cai
010084003409 13/12/2024 Bộ Công An DSĐH 87/CCHN-D-SYT-LCA 14/05/2019

91 Nguyễn Đức Tùng 10/05/2000
TDP Giữa - phường Nam 
Tiến - TP Phổ Yên - tỉnh 

Thái Nguyên

TDP Giữa - phường Nam 
Tiến - TP Phổ Yên - tỉnh 

Thái Nguyên
019200006970 03/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH . .

92 Lã Văn Tùng 09/07/2002
TDP Hợp Thịnh - phường 

Trung Thành - TP Phổ Yên 
- tỉnh Thái Nguyên

TDP Hợp Thịnh - phường 
Trung Thành - TP Phổ Yên - 

tỉnh Thái Nguyên
019202003467 17/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

93 Đặng Thị Ánh Tuyết 03/01/1984
Tổ Vĩnh Thái - thị trấn 

Vĩnh Lộc - huyện Chiêm 
Hoá - tỉnh Tuyên Quang

Tổ Vĩnh Thái - thị trấn Vĩnh 
Lộc - huyện Chiêm Hoá - 

tỉnh Tuyên Quang
008184001188 07/06/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 47/TQ-CCHND 22/04/2014

94 Nguyễn Thị Thu Tuyết 10/06/1993
Thôn 5 - xã Đông Mỹ - 

huyện Thanh Trì - TP Hà 
Nội

Thôn 5 - xã Đông Mỹ - 
huyện Thanh Trì - TP Hà Nội

001193018265 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 011241/CCHND-SYT-HNO 10/10/2023

95 Đinh Thị Quỳnh Vân 23/01/1995
Số 223 - phố Đồng Niên - 
phường Việt Hoà - TP Hải 

Dương - tỉnh Hải Dương

Số 223 - phố Đồng Niên - 
phường Việt Hoà - TP Hải 

Dương - tỉnh Hải Dương
030195017555 01/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 650/CCHN-D-SYT-KT 16/07/2020

96 Đỗ Thị Thuý Vân 21/04/1987
Thôn Yên Kiều - xã Tứ 

Yên - huyện Sông Lô - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Yên Kiều - xã Tứ Yên - 
huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026187016799 15/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 374/VP-CCHND 02/10/2014

97 Nguyễn Thị Vân 05/01/1994
Thôn Tân Phú - xã Yên 

Phú - huyện Yên Mỹ - tỉnh 
Hưng Yên 

Thôn Tân Phú - xã Yên Phú - 
huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng 

Yên 
033194007079 31/07/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1492/CCHN-D-SYT-HY 29/09/2017

98 Nguyễn Văn Xuyên 18/01/1967
Thôn Thọ Lão - xã Quang 

Hưng - huyện Phù Cừ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Thọ Lão - xã Quang 
Hưng - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên
033067009695 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 576/HY-CCHND 22/10/2014

99 Nguyễn Thị Hải Yến 12/05/1980
Thôn Đồng Lý - xã Lương 
Bằng - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Đồng Lý - xã Lương 
Bằng - huyện Kim Động - 

tỉnh Hưng Yên
033180000494 24/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 175/CCHN-D-SYT-HY 17/07/2020
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